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TÓM TẮT:

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá những đặc điểm cấu trúc rừng ở trạng thái IIB tại Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai, là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng chính sách quản lý, bảo 
vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Từ khóa: phát triển bền vững, tài nguyên rừng, cấu trúc rừng, đa dạng sinh học.

1. Đặt vấn đề
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai thuộc 

xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai là đơn vị khoa 
học được thành lập với mục tiêu bảo vệ và khôi 
phục lại sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự 
nhiên bản địa, bảo tồn nơi cư trú cho các loài động 
vật hoang dã. Trong đó, tiến hành lập 6 ô tiêu 
chuẩn (OTC) điển hình cho tình hình sinh trưởng 
của trạng thái IIB tại tiểu khu 119, diện tích mỗi ô 
tiêu chuẩn 2.000 m2 (40 m X 50 m) và 5 ô dạng bản 
25 m2 (5 m X 5 m). Các thông số đo đạc gồm đặc 
điểm tổ thành; mật độ; độ hỗn giao; phân bố trữ 
lượng theo cấp đường kính (M/D1,3); phân bố phần 
trăm số cây theo cấp chiều cao (N%/Hvn), theo cấp 
đường kính (N%/D1,3) của tầng cây gỗ lớn và một 
số đặc điểm tầng cây tái sinh. Tại khu vực nghiên 
cứu đã thống kê được 32 loài thực vật, trong đó có 6 
loài chiếm ưu thế. Trữ lượng bình quân là 95,75 
m3/ha, phân bố trữ lượng theo cấp kính là không 
đồng đều cấp. Phân bố % scí cây theo cấp đường 

kính (N%/D1,3) và theo cấp chiều cao (N%/Hvn) 
có dạng lệch trái. Lớp cây tái sinh với 5 loài chiếm 
ưu thế. Mật độ cây tái sinh dày 17.467 cây/ha, chất 
lượng cây tái sinh tại khu vực nghiên cứu chủ yếu là 
khỏe và có nguồn gốc từ hạt. Rừng tại khu vực 
nghiên cứu đang trong quá trình phục hồi và phát 
triển tốt.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập sốliệu
Lập 6 ô tiêu chuẩn điển hình đại diện cho tình 

hình sinh trưởng của trạng thái rừng IIB tại tiểu khu 
119, diện tích mỗi ô tiêu chuẩn 2.000 m2 (40 m X 50 
m) và 5 ô dạng bản 25 m2 (5 m X 5 m) trên 6 OTC. 
Trong OTC các nhân tố điều tra của tầng cây gỗ lớn 
và cây tái sinh được đo đếm theo quy trình điều tra 
rừng[l].

2.2. Phương pháp xử lý sô liệu
2.2.1. Phương pháp tính toán đặc trưng mẫu
Đối với chỉ tiêu nhân tố cấu trúc, ở mỗi ô tiêu 

chuẩn các nhân tố cấu trúc được tính toán bao gồm: 
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mật độ (N), đường kính bình quân (Dj 3), chiều cao 
bình quân (Hvn) và trữ lượng (M). Xác định phân bố 
trữ lượng theo cấp đường kính (M/D13); phân bố 
phần trăm số cây theo cấp chiều cao (N%/Hvn), 
phân bố phần trăm số cây theo cấp đường kính 
(N%/Dj 3). Đồng thời biễu diễn phân bố các nhân 
tố được lập và tần suất (N%) tương ứng.

2.2.2. Tổ thành loài cây
IV% = (Ni% + Gi%)/2. Trong đó: IV% là tỷ lệ tổ 

thành loài i; Ni% là phần trăm số cây của loài i 
trong quần xã; Gi% là phần trăm tiết diện ngang 
của loài i trong quần xã. Những loài cây có giá trị 
IV% > 5% được xem là loài có ý nghĩa về mặt sinh 
thái [2].

2.2.3. Độ hỗn giao
K = X/N. Trong đó: K là độ hỗn giao; X là tổng 

sô' loài; N là tổng số cây.
2.2.4. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao
Phân bố theo 4 cấp: cấp I: H < 1 m, cấp II:

1 < H < 2, cấp III: 2 < H < 3 m, cấp IV: H > 3 m.
2.2.5. Phân bố cây tái sinh theo cấp chất lượng 

và nguồn gốc
- Chất lượng: Cây tái sinh phân theo cấp chất 

lượng khỏe và yếu.
- Nguồn gốc: Cây tái sinh phân theo cấp tái sinh 

nguồn gốc hạt và tái sinh chồi.
2.2.6. Phần mềm xử lý sô liệu
Sử dụng một số phần mềm thống kê thông dụng 

+ 0,0543Kh + 0,5892Lk. Nhìn chung, tại khu vực 
nghiên cứu các loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế 
không cao, do đó cần phải làm giàu rừng bằng biện 
pháp trồng thêm một số loài cây có giá trị kinh tế 
cao, cây bản địa. Bên cạnh đó, phải thúc đẩy vai trò 
cộng đồng dân cư sinh sống và có các hoạt động 
sinh kế gắn liền với các nguồn tài nguyên rừng [3],

3.1.2. Độ hỗn giao của rừng
Kết quả tính toán cho thấy K - 0,0389 < 0,5 cho 

thấy rừng tự nhiên trạng thái IIB tại khu vực nghiên 
cứu có độ hỗn giao thấp, cần có biện pháp lâm sinh 
tác động hợp lý để phát huy tiềm năng về tính đa 
dạng của rừng như làm giàu rừng bằng một số loài 
cây bản địa, cây có giá trị kinh tế, loại bỏ bớt cây 
tạp, phi mục đích, kém giá trị kinh tế để làm tăng 
khả năng phòng hộ của rừng, tăng năng suất và 
chất lượng rừng.

3.1.3. Phân bố % số cây theo cấp đường kính 
(N%/Du)

Phân bô' % sô' cây theo cấp đường kính 
(N%/D) 3) giảm dần, có dạng lệch trái với độ lệch 
sk = 1,34, hệ sô' biến động lớn trong khu vực 
nghiên cứu Cv = 57,97% có sự phân hóa lớn về 
đường kính ở khu vực nghiên cứu. Nhìn chung, khi 
đường kính càng tăng thì sô' cây càng giảm; sô' cây 
tập trung nhiều ở cấp đường kính nhỏ và giảm dần 
khi đường kính tăng, chứng tỏ trong khu vực điều 
tra có sự cạnh tranh về ánh sáng và không gian

đang được sử dụng cho tính toán sô' 
liệu thống kê, như: Statgraphic 
15.1, Excel 2010.

3. Kết quả nghiên cứu và 
thảo luận

3.1. Đặc điểm cấu trúc tầng cây 
gỗ lớn

3.1.1. Tổ thành thực vật
Hình 1 cho thấy tại khu vực 

nghiên cứu điều tra được 32 loài 
với 822 cá thể. Trong đó có 6/32 
loài tham gia vào tổ thành loài thực 
vật, hình thành ưu hợp Giẻ trắng, 
Sụ, Trám trắng, Nhọc, Săng máu, 
Kháo. Công thức tổ thành loài: 
IV% = 0,1002 Gt + 0,0748 Su + 
0,0614 Tt + 0,0603 Nh + 0,0598Sm

Hình 1: Tổ thành thực vật thân gỗ trạng thái rừng
(Gt: Giẻ trống, su: sụ, Tt: trám trắng, Nh: nhọc, Sm: Săng máu, 
Kh: kháo, Lk: Loài khác)

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện
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Hình 2: Phân bố % số cây theo cấp đường kính (N%/D13) 
của trạng thái rừng IIB

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

Hình 3: Phân bố % số cây theo cấp chiều cao (N/Hvn) 
của rừng trạng thái IIB

Hình 4: Phân bố trữ tượng theo cấp đường kính (M/D13) 
của rừng trạng thái IIB

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

sông - điều này hoàn toàn phù hợp 
với đặc điểm trạng thái rừng IIB. 
Số lượng cây ỏ cấp kính nhỏ này 
của lâm phần sẽ là lớp cây kế cận 
thay thế lớp cây lớn và già cỗi 
sớm hình thành nên tầng tán chính 
của rừng. Do đó, cần thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh, xúc 
tiến tái sinh tự nhiên, loại bỏ 
những cây có phẩm chất yếu để 
tạo điều kiện phát triển cho những 
cây có phẩm chất tốt, nhằm nâng 
cao chức năng của rừng.

3.1.4. Phân bố % số cây theo 
cấp chiều cao (N%/Hvn)

Hình 3 cho thấy phân bô' phần 
trăm (%) sô' cây theo cấp chiều 
cao có đỉnh lệch trái so với giá trị 
chiều cao trung bình (Sk = 0,89 > 
0), hệ sô' biến động khá lớn (Cv = 
31,12%). Rừng tại khu vực nghiên 
cứu đang biến động mạnh, lớp cây 
kê' cận phát triển rất tô't với chiều 
cao trung bình là 9,15 m. Sô' cây 
tập trung tại cấp chiều cao 7 - 9 m 
chiếm tỷ lệ cao nhất, với 31,75% 
tổng sô' cây, thấp nhất là sô' cây tại 
cấp chiều cao 17 - 19 m. Quá trình 
phục hồi rừng đang diễn ra liên 
tục và mạnh mẽ, cần tiếp tục thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật lâm 
sinh tác động vào rừng, như: 
khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, làm 
giàu rừng bằng cách trồng thêm 
các loài cây bản địa có giá trị cao. 
Đồng thời loại bỏ các loài cây 
kém giá trị. Bên cạnh đó, nâng 
cao công tác quản lý, bảo vệ rừng.

3.1.5. Phân bố trữ lượng theo 
cấp đường kính (M/D J 3)

Hình 4 cho thấy trữ lượng của 
rừng trạng thái IIB tại khu vực 
nghiên cứu là 95,75 m3/ha. Trữ 
lượng tập trung chủ yếu 3 cấp 
đường kính 26 - 30 cm, 30 - 34 cm
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và 34 - 38 cm, với tổng trữ lượng là 39,16 mVha, 
chiếm 40,9% trên tổng trữ lượng của lâm phần tại 
khu vực nghiên cứu. ớ các cấp kính từ 6 - 10 cm, 
10 - 14 cm và 14 - 18 cm có số lượng cây chiếm 
khá nhiều, nhưng do đường kính và chiều cao cây 
còn nhỏ, nên trữ lượng thấp, đây là những cây 
đang phát triển mạnh, góp phần làm đa dạng loài, 
ơ cấp đường kính từ 38 - 54 cm, số lượng cây 
chiếm ít, nhưng có giá trị về kinh tế cao và chúng 
giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh 
thái rừng. Qua đó thấy được rằng trữ lượng ở 
các cấp đường kính phân bố 
không đều và tập trung chủ yếu 
ở lớp cây dự trữ, chứng tỏ rừng 
đang trong quá trình phục hồi 
mạnh mẽ.

3.2. Tình hình tái sinh dưới 
tán rừng

3.2.1. Tổ thành loài cây tái sinh 
Hình 5 cho thấy, tại khu vực 

nghiên cứu xuất hiện 31 loài, 
trong đó có 5 loài ưu thế, đó là Giẻ 
trắng, Cò ke, Thẩu tấu, Bình linh 
và Kháo. Mật độ cây tái sinh rất 
dày (17.467 cây/ha) cho thấy rừng 
đang trong quá trình phát triển và 
phục hồi tốt.

3.2.2. Phân bố cây tái sinh theo 
chất lượng

Bảng 1 cho thấy số lượng cây 
tái sinh có chất lượng khỏe chiếm 
đa số với mật độ 16.013 cây/ha, 
chiếm 91,68% lổng sô' cây tái 
sinh; sô' lượng cây tái sinh có 
phẩm chất yếu rất ít, với mật độ 
1.453 cây/ha, chiếm 8,32% tổng 
số cây tái sinh. Điều này cho thấy 
chất lượng cây tái sinh tại khu 
vực nghiên cứu rất tốt và tình 
hình tái sinh rất mạnh mẽ. Với 
mật độ cây tái sinh đạt 17.467 
cây/ha là quá dày. Các biện pháp 
tác động vào rừng ngay từ giai 
đoạn đầu khi cây tái sinh còn nhỏ 
như loại bỏ các cây có phẩm chát

kém, các loài cây kém giá trị và trồng thêm các 
loài cây bản địa, hoặc các loài cây có giá trị cao 
để rừng phát triển một cách tốt nhất đã đem lại 
hiệu quả cao trong công tác quản lý, đáp ứng được 
nhu cầu về chất lượng, đảm bảo được sự đa dạng 
sinh học.

3.2.3. Phân bô cây tái sính theo nguồn gốc
Bảng 2 cho thây số lượng cây tái sinh hạt chiếm 

rất nhiều, với mật độ 14.947 cây/ha, chiếm tỷ lệ 
85,57% tổng sô" cây tái sinh; số lượng cây tái sinh 
chồi ít với mật độ 2.520 cây/ha, chiếm tỷ lệ 14,43% 

Hình 5: Tổ thành cây tái sinh của rừng trạng thái IIB

Bảng 1. Phân bố cây tái sinh theo chất lượng

Chất lượng N/750m2(cây) N/ha (cây) N%

Khỏe 1.201 16.013 91,68

Yếu 109 1.453 8,32

Tổng 1.310 17.467 100,00

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

Bảng 2. Phân bô' cây tái sinh theo nguồn gốc

Nguồn gô'c N/750 m2 (cây) N/ha (cây) N%

Hạt 1.121 14.947 85,57

Chồi 189 2.520 14,43

Tổng 1.310 17.467 100,00

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện
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tổng số' cây tái sinh. Điều này cho thấy 
các loài tái sinh chủ yếu tái sinh bằng 
hạt, chỉ có một phần nhỏ tái sinh bằng 
chồi, do tác động từ môi trường hoặc 
do con người trong quá trình khai thác. 
Nguồn góc cây tái sinh là nhân tố 
quyết định đặc điểm và tính chất diễn 
biến trạng thái rừng ở tương lai [4], 
Phần lớn cây tái sinh từ hạt có đời sống 
lâu dài hơn cây tái sinh từ chồi và có 
khả năng chống chịu với các tác động 
của môi trường cao, nên rất thuận lợi 
việc hình thành tầng cây cao có phẩm 
chất tốt trong tương lai.

3.2.4. Phân bố cây tái sinh theo chiều cao
Dựa vào kết quả ở Bảng 3 cho thấy số cây tái 

sinh tập trung chủ yếu ỡ cấp chiều cao H < 1 m, với 
mật độ 13.667 cây/ha, chiếm 78,24% tổng số cây 
tái sinh, tháp nhất là số" cây ở cấp chiều cao H > 3m, 
với mật độ 587 cây/ha, chiếm 3,36% tổng số cây tái 
sinh. Nhìn chung, số cây giảm dần khi cấp chiều 
cao tăng lên. Quá trình tái sinh tại khu vực nghiên 
cứu đang diễn ra một cách liên tục và mạnh mẽ, 
khả năng tham gia vào tầng tán chính của rừng 
trong lương lai rất cao.

4. Kết luận
Tại khu vực nghiên cứu xuât hiện 32 loài thực 

vật, trong đó có 6 loài chiếm ưu thế, gồm: Giẻ 
trắng, Sụ, Trám trắng, Nhọc, Săng máu, Kháo. Độ

Bảng 3. Phân bố cây tái sinh theo chiều cao

Cấp chiểu cao N/750 m2 (cây) N/ha (cây) N%

H<1 m 1.025 13.667 78,24

1m<H< 2m 182 2.427 13,89

2m< H<3m 59 787 4,50

H>3m 44 587 3,36

Tổng 1.310 17.467 100,00

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

hỗn giao của rừng tại khu vực nghiên cứu thấp, 
với K = 0,0389. Phân bô" phần trăm (%) số cây 
theo cấp đường kính (N%/D] 3), phân bố % sô" cây 
theo cấp chiều cao (N%/Hvn) của rừng trạng thái 
1IB tại khu vực nghiên cứu có dạng phân bô' lệch 
trái. Trữ lượng bình quân tại khu vực nghiên cứu 
là 95,75 m3/ha. Phân bố trữ lượng theo câp đường 
kính không đồng đều giữa các cấp. về tầng cây 
tái sinh, tại khu vực nghiên cứu đã thông kê có 31 
loài, trong đó có 5 loài chiếm ưu thế. Mật độ cây 
tái sinh rất dày 17.467 cây/ha. số lượng cây tái 
sinh khỏe là 16.013 cây/ha chiếm 91,68%. số 
lượng cây tái sinh có nguồn gốc từ hạt là 14.947 
cây/ha, chiếm 85,57%. Phân bố cây tái sinh theo 
chiều cao không đều, chủ yếu ở cấp chiều cao H < 
1 m, chiếm 78,24% tổng số cây tái sinh ■
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ABSTRACT:
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